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Lĩnh vực xét nghiệm:              Huyết học 

Discipline of medical testing:    Hematology 

TT 

Loại mẫu  

(chất chống đông-

nếu có) 

Type of sample  

(anticoagulant-if 

any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm  

The name of medical tests 

Kỹ thuật xét 

nghiệm 

Technical test 

Phương pháp xét 

nghiệm 

Test method 

1.  

Máu (EDTA) 

Blood (EDTA) 

Xét nghiệm gen bằng kỹ thuật 

Multiplex PCR (05 đột biến-Gen 

HBA-Bệnh Alpha Thalassemia)  

Gene testing using Multiplex PCR 

technique (05 mutations - HBA Gene 

- Alpha Thalassemia disease) 

Phát hiện gen bệnh Thalassemia bằng 

kỹ thuật PCR-RFLP [PCR] [Phát 

hiện 01 đột biến gen bệnh 

Thalassemia 

Detection of Thalassemia gene by 

PCR-RFLP [PCR] technique 

[Detection of 01 Thalassemia gene 

mutation] 

Kỹ thuật GAP-

PCR/multiplex PCR 

hoặc PCR-RFLP 

GAP- PCR/multiplex 

PCR or PCR-RFLP 

QTXN.DT-PT.37.9 

(2024) 

 

2.  

Xét nghiệm gen ARMS-PCR (09 đột 

biến-Gen HBB-Bệnh Beta 

Thalassemia) 

ARMS-PCR gene test (09 mutations 

on HBB gene-Beta Thalassemia 

disease 

Phát hiện gen bệnh Thalassemia bằng 

kỹ thuật PCR-RFLP [PCR] [Phát 

hiện 01 đột biến gen bệnh 

Thalassemia 

Detection of Thalassemia gene by 

PCR-RFLP [PCR] technique 

[Detection of 01 Thalassemia gene 

mutation] 

 

Kỹ thuật ARMS-

PCR/multiplex PCR 

hoặc PCR-RFLP. 

PCR/multiplex 

ARMS-PCR and/or 

PCRRFLP technique 

 

QTXN.DT.PT-35.10 

 (2024)  

 

3.  

Máu (EDTA) 

Blood (EDTA) 

Xét nghiệm xác định đột biến gen 

bằng kỹ thuật PCR-RFLP (gen SMN– 

Bệnh Teo cơ tủy) 

Detection deletion mutations of exon 

7 on SMN1 gene by PCRRFLP 

technique (SMN gene – Spinal 

Muscular Atrophy) 

Kỹ thuật PCR-

RFLP/PCR-RFLP 

technique 

QTXN.DT.PT-40.3 

(2023) 

4.  

Xét nghiệm gen bằng kỹ thuật MLPA 

(gen SMN- Bệnh teo cơ tủy) 

Detection mutations by MLPA 

technique (SMN gene – Spinal 

Muscular Atrophy) 

Kỹ thuật MLPA/ 

MLPA technique 

QTXN.DT.PT-41.3 

(2023) 
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TT 

Loại mẫu  

(chất chống đông-

nếu có) 

Type of sample  

(anticoagulant-if 

any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm  

The name of medical tests 

Kỹ thuật xét 

nghiệm 

Technical test 

Phương pháp xét 

nghiệm 

Test method 

5.  
Máu ngoại vi 

Periferal blood 

Công thức nhiễm sắc thể máu ngoại 

vi (Karyotype) 

Chromosome analysis of peripheral 

blood 

Phân tích bất 

thường số lượng và 

cấu trúc nhiễm sắc 

thể người băng kỹ 

thuật lập công thức 

nhiễm sắc thể 

Chromosome 

analysis is a test 

that evaluates both 

numerial and 

structural changes 

by chromosomal 

karyotyping test 

QTXN.DT.TB-5.3 

(2024) 

 

 

Ghi chú/ Note:  
- QTKT-PT…: Phương pháp nội bộ của PXN/ Laboratory developed method 

- Trường hợp Khoa di truyền sinh học phân tử cung cấp dịch vụ xét nghiệm phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the Humans Genetics 

Department that provides the medical testing services must register their activities and be granted a certificate of registration 

according to the law before providing the service. 
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